MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 12 KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
* Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	I/ Cơ chế di truyền và biến dị

 (Trắc nghiệm)
	1. Nhận biết được các đặc điểm của mã di truyền.

2. Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của NST.

3. Nêu được khá niệm về đột biến gen.
4. Nhận biết  hậu quả của các dạng đột biến cấu trúc NST.
	9. Hiểu được về số lần nhân đôi ADN và số lần phiên mã ở sinh vật nhân thực.
(Hiểu được cơ chế nhân đôi AND hoặc phiên mã)
10. Hiểu được đặc điểm của các dạng đột biến điểm.

11. Hiểu được đặc điểm của đột biến số lượng NST (lệch bội hoặc đa bội).

	15. Xác định được số lần nhân đôi ADN khi biết số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi đó.

16. Xác định được số lượng NST của thể đột biến lệch bội.

17. Xác định được số lượng nucleotit của gen sau đột biến.
	19. Xác định được dạng đột biến lệch bội khi cho biết các cặp NST.


	Số câu: 
Số điểm:  

Tỉ lệ : 
	4 Câu 
1,6 đ
20%
	3 câu 
1,2 đ

15%
	3 câu 
1,2 đ
15%
	1 câu
0,4 đ

5%

	II/ Tính qui luật của hiện tượng di truyền 
(Trắc nghiệm)

	5. Nêu được cơ sở tế bào học của quy luật phân li. (hoặc quy luật phân li độc lập)
6. Nêu được khái niệm về gen đa hiệu.

7. Nhận biết đặc điểm di truyền của gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.

8. Nhận biết kết quả thí nghiệm của Coren về hiện tượng di truyền ngoài nhân.
	12. Xác định được kết quả về tỉ lệ kiểu gen (hoặc TL kiểu hình ) của phép lai trong quy luật phân li.

13. Hiểu được cách nhận biết quy luật tương tác bổ sung 
( hoặc cộng gộp).
14. Hiểu được đặc điểm của thường biến.
	18. Tính được tỉ lệ giao tử của một kiểu gen khi biết được tần số hoán vị gen.


	20. Xác định được quy luật di truyền chi phối phép lai 2 cặp tính trạng.

	Số câu: 

Số điểm:  

Tỉ lệ : 
	4 Câu 

1,6 đ
20%
	3 câu 
1,2 đ
15%
	1 câu 
0,4đ
5%
	1 câu

0,4 đ

5%

	II/ Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (TL)
	1. Nêu được nội dung 
( hoặc ý nghĩa) của quy luật phân li độc lập.
	
	2. Xác định được kiểu gen của bố mẹ khi biết kết quả của phép lai. (Viết được sơ đồ phép lai 1 cặp tính trạng)
	

	Số câu: 2

Số điểm: đ  

Tỉ lệ : 12% 
	1 Câu 
1,0 đ

10%
	
	1 câu 
1,0 đ
10%
	

	Tổng số câu: 20 TN + 2 TL
Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %
	8 câu TN+ 1 câu TL
4,2 điểm

 50%
	6 câu TN

2,4 điểm

30 %
	4 câu TN + 1 câu TL
2,6 điểm

30%
	2 Câu TN

0,8 điểm

10%


------------HẾT-----------
